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    TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        N NINH  IỀ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

  n  n s : 08/2023/HS-ST 

Ngày: 17/01/2023 

 

NHÂN DANH 

                     NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN    N NINH  IỀ , THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Văng Thị Ngọc Yến 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Công Ny 

             Bà Hồ Thị  im Luyến 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Võ An Trinh – Thư ký Tòa  n nhân dân quận Ninh 

Kiều, thành ph  Cần Thơ. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân – Kiểm s t viên. 

Ngày 17 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Toà  n nhân dân quận Ninh Kiều xét 

xử sơ thẩm công khai vụ  n hình sự sơ thẩm thụ lý s : 169/2022/TLST-HS ngày 23 

tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ  n ra xét xử s : 11/2023/QĐXXST-HS 

ngày 06 tháng 01 năm 2023 đ i với bị c o: 

Lê Văn K, sinh năm 1950, tại: Cần Thơ (Có mặt); 

Nơi ĐKTT: S  X, khu vực T, phường T, quận B, thành ph  Cần Thơ. 

Nơi ở hiện tại: S  Y, đường N, phường T, quận N, thành ph  Cần Thơ. 

Nghề nghiệp: Chạy xe ôm; Trình độ văn hóa (học vấn): Không biết chữ;  

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; 

Con ông Lê Văn N (chết) và bà Nguyễn Thị T (chết);  

Vợ Nguyễn Thị  é T (chết); có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1974, nhỏ 

nhất sinh năm 1979. 

Tiền án: 01 lần. Ngày 16/7/2020 bị Tòa  n nhân dân quận Ninh Kiều xử phạt 

09 tháng tù về tội Trộm cắp tài s n theo   n  n  s  105/2020 /HSST, bị cáo chấp 

hành xong  n phạt tù ngày 05/02/2021. 

Tiền sự: Không. 



2 

 

Nhân thân: Ngày 04/10/1985 bị U ND tỉnh Hậu Giang đưa đi c i tạo gi o 

dục tập trung 03 năm; Ngày 09/4/2007 bị Tòa án nhân dân thị xã Ngã   y, tỉnh 

Hậu Giang xử phạt 09 tháng th ng tù về tội Trộm cắp tài s n; Ngày 02/8/2013 bị 

Công an quận Ninh Kiều, thành ph  Cần Thơ xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi 

trộm cắp tài s n; Ngày 05/3/2014 bị Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành ph  

Cần Thơ xử phạt 18 tháng th ng tù về tội Trộm cắp tài s n; Ngày 02/3/2017 bị Tòa 

án nhân dân quận Ninh Kiều, thành ph  Cần Thơ xử phạt 01 năm 06 th ng tù về 

tội Trộm cắp tài s n. 

 ị c o bị tạm giam từ ngày 20/10/2022. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an quận Ninh Kiều, thành ph  Cần Thơ. 

- Bị hại: Cháu Giang Ngọc X, sinh ngày 10/11/2005 (Xin vắng mặt). 

Người đại diện theo ph p luật: Bà Lâm Thị N, sinh năm: 1973 (Mẹ ruột). 

Cùng địa chỉ: Ấp A, xã V, huyện L, tỉnh Hậu Giang. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Lê Vƣơng T, sinh năm: 2000 (Vắng mặt); 

Địa chỉ: Ấp A, thị trấn T, huyện T, thành ph  Cần Thơ. 

2. Ông Trần Văn Tuấn T, sinh năm: 1984 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: S  X, đường X, phường A, quận N, thành ph  Cần Thơ. 

         NỘI D NG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào kho ng 04 giờ s ng ngày 13/10/2022, bị c o Lê Văn K đến bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ đón kh ch theo lịch hẹn. Tại đây bị c o ph t hiện 

ch u Giang Ngọc X nằm ngủ ở s nh bệnh viện và có để 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone 11 Pro Max ở cạnh đầu nằm. Lúc này bị cáo n y sinh ý định trộm cắp 

tài s n nên đã lấy trộm điện thoại của cháu X rồi tắt nguồn điện thoại và rời khỏi 

bệnh viện. Đến kho ng 04 giờ 30 phút s ng cùng ngày, cháu X ph t hiện mất điện 

thoại nên đã trình b o với anh Lê Vương T là nhân viên b o vệ của  ệnh viện Đa 

Khoa Trung ương Cần Thơ. Qua trích xuất camera an ninh của bệnh viện, anh 

Triều ph t hiện vào kho ng 04 giờ 00 ngày 13/10/2022 bị c o đã thực hiện hành vi 

trộm cắp tài s n của cháu X tại khu vực đại s nh bệnh viện nên lập biên b n sự 

việc. 

Sau khi lấy trộm tài s n, bị c o mang điện thoại về cất giấu và đến kho ng 8 

giờ s ng ngày 14/10/2022, bị c o mang điện thoại di động nêu trên đến Cửa hàng 

điện thoại Thanh Vy tại s  86, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận 

Ninh Kiều, thành ph  Cần Thơ b n cho anh Trần Văn Tuấn T, tuy nhiên, do anh T 
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chỉ đồng ý mua điện thoại với gi  là 3.000.000 đồng nên bị c o không đồng ý bán. 

Cùng lúc này có một nam thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch) vào cửa hàng 

mua card điện thoại đã đề nghị mua lại điện thoại do bị c o lấy trộm được với giá 

4.900.000 đồng, bị c o đồng ý b n và đã tiêu xài c  nhân hết s  tiền có được. 

Đến t i ngày 17/10/2022, bị c o tiếp tục đi vào bệnh viện thì bị anh T phát 

hiện nên đã trình b o đến Công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành ph  

Cần Thơ. 

Vật chứng, đồ vật, tài s n thu giữ gồm:  

- 01 quần kaki dài màu nâu (đã qua sử dụng); 

- 01  o sơ mi nam dài tay màu trắng (đã qua sử dụng); 

- 01 mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ có chữ “ALAN WALKER” màu trắng 

(đã qua sử dụng); 

- 01 khẩu trang màu trắng (đã qua sử dụng); 

- 01 đôi dép nhựa màu đen (đã qua sử dụng); 

- 01 điện thoại di động hiệu Itel màu đỏ, s  Imei 355149112992462 (đã qua 

sử dụng), không kiểm tra tình trạng bên trong;  

- 01 điện thoại di động OPPO A16K màu đen, s  Imei 861063057556538 

(đã qua sử dụng), không kiểm tra tình trạng bên trong;  

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy SM-A750F màu xanh, s  Imei 

357557063331371 (đã qua sử dụng), không kiểm tra tình trạng bên trong;  

- 01 xe mô tô nhãn hiệu WAVE REPSOL màu đỏ đen, biển s  65P7-4050 

(đã qua sử sụng). 

Đ i với điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max bị cáo đã b n cho 

người kh c không rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan C nh s t điều tra, Công an 

quận Ninh Kiều không thu hồi được tài s n.  

Tại Kết luận định gi  tài s n s  1951/KL-HĐĐG ngày 19/10/2022 của Hội 

đồng định gi  tài s n trong t  tụng hình sự quận Ninh Kiều kết luận: 01 điện thoại 

di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu xanh nh m, dung lượng lưu trữ 512Gb, 

đã qua sử dụng gi  trị 14.890.000 đồng.                                                                                         

Qu  trình điều tra, bị cáo Lê Văn K thành khẩn khai b o, thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình. 

Về tr ch nhiệm dân sự, bị hại cháu Giang Ngọc X yêu cầu bị cáo bồi thường 

s  tiền 14.890.000 đồng.  ị c o chưa bồi thường cho bị hại. 
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Tại b n C o trạng s  12/CT-VKSNK ngày 19/12/2022 của Viện kiểm s t 

nhân dân quận Ninh Kiều, thành ph  Cần Thơ đã truy t  bị c o Lê Văn K về tội 

“Trộm cắp tài s n” theo kho n 1 Điều 173  ộ luật hình sự.  

Tại phiên toà,  

Đại diện Viện kiểm s t giữ quyền công t  tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy t  bị c o về tội danh và điều kho n  p dụng. Đề nghị Hội đồng xét xử  p 

dụng kho n 1 Điều 173, điểm h Điều 52, điểm s, o kho n 1 Điều 51, Điều 38  ộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 tuyên phạt bị c o mức  n từ 01 

năm 03 th ng tù đến 01 năm 06 th ng tù.  

Về xử lý vật chứng, đề nghị  p dụng Điều 47, Điều 48  ộ luật Hình sự, Điều 

106  ộ luật T  tụng hình sự:  

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 quần kaki dài màu nâu (đã qua sử dụng); 01  o sơ mi 

nam dài tay màu trắng (đã qua sử dụng); 01 mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ có chữ 

“ALAN WALKER” màu trắng (đã qua sử dụng); 01 khẩu trang màu trắng (đã qua 

sử dụng); 01 đôi dép nhựa màu đen (đã qua sử dụng); 

+ Tr  lại cho bị c o: 01 điện thoại di động hiệu Itel màu đỏ, s  Imei 

355149112992462 (đã qua sử dụng), không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện 

thoại di động OPPO A16K màu đen, s  Imei 861063057556538 (đã qua sử dụng), 

không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy 

SM-A750F màu xanh, s  Imei 357557063331371 (đã qua sử dụng), không kiểm 

tra tình trạng bên trong; 01 xe mô tô nhãn hiệu WAVE REPSOL màu đỏ đen, biển 

s  65P7-4050 (đã qua sử dụng). Tuy nhiên, tạm giữ c c tài s n này để đ m b o thi 

hành án. 

Về tr ch nhiệm dân sự, bị hại ch u Giang Ngọc X yêu cầu bồi thường s  

tiền 14.890.000 đồng, bị c o th ng nhất với yêu cầu bồi thường của bị hại nên ghi 

nhận. 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như c o trạng đã nêu. Về tr ch 

nhiệm dân sự, bị c o đồng ý bồi thường theo yêu cầu của bị hại. Đồng thời, bị c o 

thể hiện sự ăn năn h i c i và xin Hội đồng xét xử xem xét gi m nhẹ hình phạt cho 

bị c o để bị c o sớm trở về hòa nhập cộng đồng, lao động chân chính để tạo thu 

nhập nhằm thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho bị hại. 

NH N ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định t  tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ninh 

Kiều, Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân quận Ninh Kiều, Kiểm s t viên trong 

qu  trình điều tra, truy t  đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của  ộ luật t  tụng hình sự. Qu  trình điều tra và tại phiên tòa bị c o không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định t  tụng của Cơ quan tiến hành t  

tụng, người tiến hành t  tụng. Do đó, c c hành vi, quyết định t  tụng của Cơ quan 

tiến hành t  tụng, người tiến hành t  tụng đã thực hiện đều hợp ph p. 

[2] Về tr ch nhiệm hình sự, xét thấy lời khai nhận của bị c o tại phiên tòa là 

phù hợp với lời khai trong qu  trình điều tra và c c chứng cứ kh c đã được thu 

thập hợp ph p trong qu  trình điều tra vụ  n, do vậy đủ cơ sở để kết luận: Ngày 

13/10/2022, bị c o Lê Văn K đã lén lút lấy trộm của ch u Giang Ngọc X  01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu xanh nh m, dung lượng lưu trữ 

512Gb. 

Tại   n Kết luận định gi  s  1951/KL-HĐĐG ngày 19/10/2022 của Hội 

đồng định gi  trong t  tụng hình sự quận Ninh Kiều, kết luận: 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu xanh nh m, dung lượng lưu trữ 512Gb, đã 

qua sử dụng gi  trị còn lại 14.890.000 đồng.  

Như vậy, hành vi phạm tội của bị c o đã đủ yếu t  cấu thành tội “Trộm cắp 

tài s n” theo quy định tại kho n 1 điều 173  ộ luật hình sự. Viện kiểm s t nhân 

dân quận Ninh Kiều, thành ph  Cần Thơ truy t  bị c o Lê Văn K về tội danh và 

điều luật đã viện dẫn là có căn cứ. 

[3] Hành vi của bị c o là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài s n hợp ph p của c  nhân được ph p luật b o vệ, gây  nh hưởng 

xấu đến an ninh trật tự của địa phương.  ị c o đã thành niên, có đầy đủ năng lực 

để nhận thức hành vi của mình là vi phạm ph p luật nhưng vì mục đích vụ lợi c  

nhân mà bị c o đã bất chấp hậu qu  để thực hiện hành vi với lỗi c  ý.  ị c o đã 

nhiều lần bị xử phạt về tội Trộm cắp tài s n, sau khi chấp hành xong hình phạt bị 

c o không ăn năn h i c i mà vẫn tiếp tục phạm tội. Từ đó cho thấy, bị cáo có ý 

thức xem thường ph p luật, do vậy, cần ph i có hình phạt nghiêm khắc đủ tính răn 

đe để c i tạo, gi o dục bị c o đồng thời đ m b o t c dụng răn đe và phòng ngừa 

chung cho xã hội.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, gi m nhẹ tr ch nhiệm hình sự:  ị c o có 01 tiền 

 n về tội Trộm cắp tài s n, do vậy, với hành vi phạm tội này của bị c o là t i phạm 

nên bị c o ph i chịu tình tiết tăng nặng tr ch nhiệm hình sự theo quy định tại điểm 

h kho n 1 Điều 52  ộ luật hình sự. 
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Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị c o thành khẩn khai 

b o, ăn năn h i c i, bị c o là người trên 70 tuổi nên Hội đồng xét xử xem xét cho 

bị c o được hưởng tình tiết gi m nhẹ tr ch nhiệm hình sự quy định tại điểm o và 

điểm s kho n 1 Điều 51  ộ luật Hình sự. 

Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử thấy cần ph i  p dụng một hình phạt 

tương xứng và c ch ly ra khỏi đời s ng xã hội một thời hạn nhất định để bị c o ăn 

năn, h i lỗi đ i với hành vi phạm tội của mình và thấy được chính s ch khoan hồng 

của ph p luật mà an tâm c i tạo, học tập, tu dưỡng để trở thành người có ích cho xã 

hội sau này. Do vậy, mức hình phạt mà Kiểm s t viên đề nghị đ i với bị c o là phù 

hợp. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

+ Đ i với 01 quần kaki dài màu nâu (đã qua sử dụng); 01  o sơ mi nam dài 

tay màu trắng (đã qua sử dụng); 01 mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ có chữ “ALAN 

WALKER” màu trắng (đã qua sử dụng); 01 khẩu trang màu trắng (đã qua sử 

dụng); 01 đôi dép nhựa màu đen (đã qua sử dụng) bị c o đã sử dụng khi thực hiện 

hành vi phạm tội, do không còn gi  trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy; 

+ Đ i với 01 điện thoại di động hiệu Itel màu đỏ, s  Imei 355149112992462 

(đã qua sử dụng), không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động OPPO 

A16K màu đen, s  Imei 861063057556538 (đã qua sử dụng), không kiểm tra tình 

trạng bên trong; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy SM-A750F màu xanh, 

s  Imei 357557063331371 (đã qua sử dụng), không kiểm tra tình trạng bên trong; 

01 xe mô tô nhãn hiệu WAVE REPSOL màu đỏ đen, biển s  65P7-4050 (đã qua 

sử dụng) là tài s n c  nhân của bị c o, không liên quan đến hành vi phạm tội nên 

tr  lại cho bị c o. Tuy nhiên, tạm giữ c c tài s n nêu trên để đ m b o thi hành  n. 

[6] Về tr ch nhiệm dân sự: Tại đơn xin vắng mặt đề ngày 11/01/2023, bị hại 

ch u Giang Ngọc X yêu cầu bị c o bồi thường s  tiền 14.890.000 đồng, bị c o 

th ng nhất với yêu cầu bồi thường của bị hại nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[7] Về  n phí: Do bị cáo là người cao tuổi nên được miễn  n phí án phí hình 

sự sơ và  n phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại điểm đ kho n 1 Điều 12 Nghị quyết 

s  326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016. 

Vì các lẽ trên, 

  YẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên b :  ị c o Lê Văn K phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  
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2. Căn cứ kho n 1 Điều 173, điểm h kho n 1 Điều 52, điểm s và điểm o 

kho n 1 Điều 51, Điều 50, Điều 38  ộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017.  

 Xử phạt:  ị c o Lê Văn K 01 (Một) năm 03 ( a th ng) tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam ngày 20/10/2022. 

3. Về tr ch nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48  ộ luật hình sự, Điều 584, Điều 

585, Điều 589, Điều 468, Điều 357  ộ luật dân sự: 

 uộc bị c o Lê Văn K bồi thường cho cháu Giang Ngọc X s  tiền 

14.890.000 đồng (Mười b n triệu t m trăm chín mươi nghìn đồng). 

Kể từ khi người được thi hành  n có đơn yêu cầu thi hành  n cho đến khi thi 

hành án xong, người ph i thi hành  n còn ph i chịu kho n tiền lãi tương ứng với s  

tiền và thời gian chậm thi hành  n theo mức lãi suất quy định tại kho n 2 Điều 468 

 ộ luật dân sự 2015. 

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, Điều 48  ộ luật hình sự, điều 106 

 ộ luật t  tụng hình sự: 

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 quần kaki dài màu nâu (đã qua sử dụng); 01  o sơ mi 

nam dài tay màu trắng (đã qua sử dụng); 01 mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ có chữ 

“ALAN WALKER” màu trắng (đã qua sử dụng); 01 khẩu trang màu trắng (đã qua 

sử dụng); 01 đôi dép nhựa màu đen (đã qua sử dụng); 

+ Tr  lại cho bị c o: 01 điện thoại di động hiệu Itel màu đỏ, s  Imei 

355149112992462 (đã qua sử dụng), không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện 

thoại di động OPPO A16K màu đen, s  Imei 861063057556538 (đã qua sử dụng), 

không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy 

SM-A750F màu xanh, s  Imei 357557063331371 (đã qua sử dụng), không kiểm 

tra tình trạng bên trong; 01 xe mô tô nhãn hiệu WAVE REPSOL màu đỏ đen, biển 

s  65P7-4050 (đã qua sử dụng). Tuy nhiên, tạm giữ c c tài s n này để đ m b o thi 

hành án. 

(C c vật chứng kèm theo Quyết định chuyển vật chứng s  07/QĐ-VKSNK 

ngày 19/12/2022 và biên b n giao nhận vật chứng, tài s n ngày 19/12/2022). 

5. Về  n phí: Áp dụng kho n 2 Điều 136  ộ luật t  tụng hình sự, điểm đ 

kho n 1 Điều 12 Nghị quyết s  326/2016/U TVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Qu c hội quy định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử 

dụng  n phí và lệ phí Tòa  n: 

 ị c o Lê Văn K được miễn  n phí hình sự sơ thẩm và  n phí dân sự sơ 

thẩm.  
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6. Về quyền kh ng c o: Áp dụng Điều 331, Điều 333  ộ luật t  tụng hình 

sự:  

 ị c o được quyền kh ng c o trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên  n. Bị 

hại được quyền kh ng c o trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được b n án 

hoặc b n  n được niêm yết theo quy định của ph p luật.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận:             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND TP.Cần Thơ;  

- VKSND Q.Ninh Kiều; 

- CA Q.Ninh Kiều; 

- Chi cục THADS Q.Ninh Kiều; 

- Sở Tư ph p TP.Cần Thơ; 

- Đương sự;                                                                                

- Lưu hồ sơ vụ  n;                                                                Văng Thị Ngọc Yến 

- Lưu Tòa  n.                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


